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                    TRƯỜNG MN DIỄN HÙNG       

                    

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH DÀNH CHO TRẺ MẪU GIÁO  

NĂM HỌC 2025-2026 

  (Kèm theo Kế hoạch số 123/KH-MNDH  ngày 26  tháng  9  năm 2025 của Trường Mầm non Diễn Hùng) 

 

1. Căn cứ XD Kế hoạch:  

 - Thông tư 50/2020/TT-BGDĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2020, ban hành Chương trình cho trẻ làm quen với tiếng Anh 

giành cho trẻ mẫu giáo; 

- Công văn số 1530/SGD&ĐT-GDCN-GDTX ngày 05/8/2021 của Sở GD&ĐT Nghệ An về hướng dẫn thực hiện Chương 

trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo và Chương trình tăng cường dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 

- Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học; 

- Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy 

định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; 

- Căn cứ Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Phê duyệt Đề án “Nâng cao chất 

lượng dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 

- Căn cứ Hướng dẫn số 2379/SGD&ĐT-GDNN-GDTX ngày 21/08/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An về việc 

hướng dẫn thực hiện Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo và Chương trình tăng cường trong các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 

- Căn cứ Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định mức 

thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch 

vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 

- Căn cứ nhu cầu của phụ huynh trong việc cho trẻ làm quen với tiếng Anh; 

- Kết quả thực hiện của năm học 2024-2025 về việc cho trẻ làm quen với tiếng Anh; 



 

- Trường Mầm Non Diễn Hùng xây dựng kế hoạch cho trẻ làm quen với tiếng Anh năm học 2025– 2026 như sau: 

2. Chương trình làm quen tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo 

 

TT 

 

TÊN TÀI 

LIỆU 

ĐỐI 

TƯỢNG 

THAM 

GIA 

ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP 

THỜI 

LƯỢNG, 

THỜI GIAN 

ĐỊA ĐIỂM 

TỔ CHỨC 

 

CHUẨN ĐẦU RA 

1 Giáo trình 

học FIVE 

STEPS OF 

ENGLISH 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Quốc gia 

HN) 

 

- Trẻ MG 

5 tuổi 

- Số lớp: 

03 

- Dự kiến 

Số trẻ: 50 

trẻ 

Trung tâm 

ngoại ngữ  

NEWLIGHT 

Nghệ An 

Tổng số 

tiết/năm: 70  

HK1: 35 tiết 

HK2: 35 tiết  

(Trong đó 

tiết số mấy 

là Kiểm tra 

đánh giá 

định kỳ, tổ 

chức hoạt 

động tập thể, 

đánh giá đầu 

ra theo cam 

kết,10 tiết) 

- Sau hoạt 

động học 

buổi sáng và 

sau hoạt 

động chơi 

buổi 

chiều.các 

Phòng 

giáo dục 

âm nhạc, 

tin học 

- Trẻ hứng thú trong các hoạt động làm quen với 

tiếng Anh; 

- Thích tìm hiểu, khám phá các nền văn hóa khác; 

- Mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp; 

- Nghe và nhận diện, nhận biết được một số từ chỉ 

người, tên gọi đồ vật, sự vật, hiện tượng và hành 

động đơn giản, quen thuộc với lứa tuổi; 

- Nghe và nhắc lại được từ chỉ số từ 1 đến 10, một số 

từ, cụm từ chỉ sự vật, hiện tượng, hành động quen 

thuộc với lứa tuổi; 

- Nghe và thực hiện được 2 đến 3 yêu cầu liên tiếp 

đơn giản, phù hợp với lứa tuổi; 

- Nghe và trả lời được bằng cử chỉ, hành động hoặc 

1-3 từ, một số mẫu câu rất đơn giản trong một số tình 

huống giao tiếp đơn giản, quen thuộc và khi được hỏi 

về khả năng và sở thích; 

- Nghe và thực hiện được theo hướng dẫn bằng cử 

chỉ, hành động hoặc lời nói (1-3 từ) khi tham gia các 

trò chơi đơn giản, phù hợp với lứa tuổi; 

- Nghe hiểu được nội dung truyện tranh đơn giản, 

phù hợp với lứa tuổi và trả lời câu hỏi về một số tình 



 

ngày thứ  2, 

thứ 4 hàng 

tuần 

- 1 tiết 30 - 

35 phút ( cả 

thời gian ổn 

định) 

tiết rất đơn giản theo trình tự của truyện; 

- Nhắc lại được, nói được từ chỉ người, đồ vật, sự 

vật, hiện tượng và hành động trong phạm vi từ vựng 

được làm quen; 

- Đọc theo được thành tiếng một số từ thông dụng 

khi xem tranh minh họa chỉ người, đồ vật, sự vật, 

hiện tượng, hành động, biểu tượng, kí hiệu trong 

phạm vi từ vựng được làm quen; 

- Nhắc lại, đọc theo được một số câu vần, câu thơ 

quen thuộc với lứa tuổi; 

- Hát theo, hát được một số bài hát quen thuộc với 

lứa tuổi; 

- Tô màu được một số nét, chữ cái tiếng Anh. 

 

 

2 

Giáo trình 

học FIVE 

STEPS OF 

ENGLISH 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Quốc gia 

HN) 

 

- Trẻ MG 

4 tuổi 

- Dự kiến 

Số lớp: 02 

lớp/ 40 trẻ 

Trung tâm 

ngoại ngữ 

NEWLIGHT 

Diễn Châu 

Tổng số 

tiết/năm: 70  

HK1: 35 tiết 

HK2: 35 tiết  

(Trong đó 

tiết số mấy 

là Kiểm tra 

đánh giá 

định kỳ, tổ 

chức hoạt 

động tập thể, 

đánh giá đầu 

ra theo cam 

kết,10 tiết) 

Phòng 

giáo dục 

âm nhạc, 

tin học 

- Trẻ hứng thú trong các hoạt động làm quen với 

tiếng Anh; 

- Thích tìm hiểu, khám phá các nền văn hóa khác 

- Mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp; 

- Nghe và nhận diện, nhận biết được được một số từ 

chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hiện tượng, hành 

động đơn giản, quen thuộc với lứa tuổi; 

- Nghe và nhắc lại được từ chỉ số từ 1 đến 5, một số 

từ, cụm từ đơn giản, quen thuộc với lứa tuổi; 

- Nghe và thực hiện được một số câu lệnh đơn giản, 

quen thuộc với lứa tuổi; 

- Nghe và trả lời được bằng cử chỉ, hành động hoặc 1 

-3 từ, một số mẫu câu rất đơn giản trong một số tình 

huống giao tiếp đơn giản, quen thuộc với lứa tuổi và 



 

- Sau hoạt 

động học 

buổi sáng và 

sau hoạt 

động chơi 

buổi 

chiều.các 

ngày thứ  2, 

thứ 4 hàng 

tuần 

- 1 tiết 30 - 

35 phút ( cả 

thời gian ổn 

định) 

khi được hỏi về bản thân và gia đình; 

- Nghe và phản hồi được bằng cử chỉ, hành động 

hoặc bằng 1-3 từ khi chơi trò chơi đơn giản, phù hợp 

với lứa tuổi; 

- Nghe hiểu được nội dung truyện tranh rất đơn giản, 

phù hợp với lứa tuổi và trả lời câu hỏi về một số tình 

tiết rất đơn giản của truyện; 

- Nhắc lại được, gọi tên được đồ vật, sự vật, hiện 

tượng và hành động đơn giản, quen thuộc với lứa 

tuổi; 

- Đọc theo được thành tiếng một số từ thông dụng 

khi xem tranh minh họa chỉ người, đồ vật, sự vật, 

hiện tượng và hành động đơn giản, quen thuộc, phù 

hợp với lứa tuổi trong phạm vi từ vựng được làm 

quen; 

- Nhắc lại, đọc theo được một số bài vần, bài thơ đơn 

giản, phù hợp với lứa tuổi; 

- Hát theo, hát được một số bài hát đơn giản, phù hợp 

2. Danh sách giáo viên 

TT Họ và tên Quốc tịch Năm sinh Giới tính 
Trình độ 

CM 
Chứng chỉ NL, NVSP 

Ghi 

chú 

1 
AMEJJOUD 

ABDELALI 
Morocco 2000 Nam Đại học 

Cử nhân Ngôn ngữ Anh, 

Chứng chỉ TESOL. 
 

2 Ngô Thị Hường Việt Nam 1997 Nữ Cao đẳng CĐ SPTA, CC NVSPMN  

3 Vũ Thị Tương Việt Nam 1994 Nữ Cao đẳng CĐ SPTA, CC NVSPMN  

4 Nguyễn Thị Hải út Việt Nam 1997 Nữ Đại học 
Cứ nhân Ngôn ngữ anh; 

chứng chỉ NVSPMN 
 



 

 

3. Dự toán kinh phí thu - chi:  

- Thỏa thuận với cha mẹ học sinh trên nguyên tắt thu đủ chi, không thu thừa.  

 Học phí:  22.000 đ/ HS/tiết đối với giáo viên Việt Nam với số lượng dự kiến 56 tiết (Đã bao gồm cả Tài Liệu,HS 

đóng theo tháng trên số tiết thực tế học tập)  

40.000 đ/HS/tiết đối với giáo viên nước ngoài với dự kiến số tiết là 14 tiết (Đã bao gồm cả Tài Liệu,HS đóng theo 

tháng trên số tiết thực tế học tập) 

Tổng kinh phí dự kiến cả năm: 1.792.000/học sinh  

*Dự kiến thu học phí: 90 cháu x 1.792.000đ/trẻ/năm = 161.280.000 

* Dự kiến chi: Trung tâm chi trả cho giáo viên trực tiếp giảng dạy: 80% = 129.024.000 

* Mức chi công tác tuyển sinh, cơ sở vật chất, quản lý  như sau: 

- Nhà trường sử dụng 20% =  32.256.000 đ 
+ Chi phí quản lý, kiểm tra, giám sát, tuyển sinh: 13%  

+ Cơ sở vật chất (điện, nước): 6,6% 

+ Thuế GTGT: 0.4%  
        Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy hoạt động tăng cường tiếng anh cho trẻ năm học 2025-2026 tại Trường 
mầm non Diễn Hùng./. 
 
                                                                                                HIỆU TRƯỞNG 

 
 
                                                                                                   Vũ Thị Luyên 
    



 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

     


